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Câu I. (2,0 điểm)

Cho biểu thức 
1) Rút gọn biểu thức P
2) 

Tìm các giá trị của để 
Câu II. (2,0 điểm)
1. 





Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng có phương trình . Tìm để đường thẳng cắt trục tung tại diểm có tung độ bằng 2 và đi qua điểm 
2. 
Giải hệ phương trình: 
Câu III.(2,0 điểm)
1. 
Giải phương trình: 
2. 



Cho phương trình (là tham số). Tìm các giá trị của để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn hệ thức:


Câu IV.(3 điểm)








	Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao (D thuộc thuộc của tam giác kéo dài lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm và N (M khác B, khác 
1. 
Chứng minh tứ giác nội tiếp được trong một dường tròn
2. 
Chứng minh song song với DE
3. 



Khi đường tròn (O) và dây cố định, điểm A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác nhọn, chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác không đổi và tìm vị trí của điểm A để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
Câu V. (1 điểm)



 Cho ba số thực dương thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

ĐÁP ÁN
Câu I.
1. Rút gọn biểu thức P

Với ta có:



2) Tìm x để 
Ta có:




Vậy thì 
Câu II.
1) Tìm a, b


Đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 nên đường thẳng (d) đi qua điểm (, thay vào ta có:




Khi đó phương trình có dạng 



Đường thẳng đi qua điểm nên thay tọa độ điêm M và đường thẳng (d) ta có: 

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là 
b) giải hệ phương trình



Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
Câu III.
1) 
Giải phương trình 



Vậy 
2) Tìm tham số m
Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì 



Khi đó áp đụng định lý Viet ta có: 





Vậy thì thỏa đề.

Câu IV.
[bookmark: _GoBack][image: ]
1) 
Chứng minh tứ giác nội tiếp



Vì là các đường cao của nên 

Suy ra tứ giác là tứ giác nội tiếp (Tứ giác có hai đỉnh kề cùng nhìn 1 cạnh dưới các góc bằng nhau
2) 

Chứng minh song song với 


Vì là tứ giác nội tiếp (cmt)(cùng chắn cung BE)


Mà (hai góc nội tiếp cùng chắn 


, mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên 
3) 
Tìm vị trí A để lớn nhất.

Gọi 


Xét tứ giác có là tứ giác nội tiếp




Lai có nên là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, do đó tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính tâm I là trung điểm của 


Suy ra đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn 



Kẻ đường kính và gọi là trung điểm của 


Vì là các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) nên 
Ta có:




Tứ giác là hình bình hành



Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường mà K là trung điểm BC (theo cách vẽ) nên cũng là trung điểm của HF





Khi đó là đường trung bình của nên (tính chất đường trung bình) , suy ra đường tròn ngoại tiếp là đường tròn 



Mà và cố định, do đó cố định nên OK không đổi 

Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng OK không đổi 


Ta có: mà cố định nên sđ cung BC không đổi.

Do đó không đổi



Xét và có: 


(góc ngoài và góc trong tại đỉnh đối diện của tứ giác 


theo tỉ số 

Do đó ta có: 


Xét tam giác vuông có: 




, mà không đổi nên đạt giá trị lớn nhất thì 




Kéo dài cắt tại P nên và 



Do không đổi (giả thiết) nên không đổi lớn nhất 


Khi đó phải là điểm chính giữa của cung lớn 


Vậy đạt giá trị lớn nhất khi A là điểm chính giữa của cung lớn 

Câu V.

Ta có: 

Đặt . Khi đó:



Áp dụng BĐT ta có:


Lại có:




Do đó :



Vậy 

image3.wmf
4

P

=-


image48.wmf
1

2

2

yx

=+


oleObject48.bin

image49.wmf
33

341

4

2311

3

x

xyx

x

xyy

y

=

ì

+==

ìì

ï

ÛÛ

ííí

-

-=-=

=

îî

ï

î


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

(

)

;1;1

xy

=


oleObject50.bin

image51.wmf
2

540

xx

++=


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

5404401410

4

410

1

xxxxxxxx

x

xx

x

++=Û+++=Û+++=

=-

é

Û++=Û

ê

=-

ë


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
{

}

1;4

S

=--


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

2

33

0542025480433

4

mmmm

D>Û-->Û-+>Û<Û<


oleObject54.bin

image55.wmf
12

12

5

2

xx

xxm

+=-

ì

í

=-

î


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

12

2222

1212

2

22

11221212

2

2

1212121212

2

2

11

11

11

111.1

21211

2221

25222.52251

25241024

xx

xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

mm

mm

-+-

+=Û=

----

Û-++-+=-++

éù

ëû

Û+--++=-++

éù

ëû

Û----+=-++

Û-+++=+


oleObject56.bin

image57.wmf
2

2

241816

552()

10250

552()

mmm

mtm

mm

mtm

Û-+=++

é

=-+

Û+-=Û

ê

=--

ê

ë


oleObject57.bin

image4.wmf
,

Oxy


image58.wmf
552

m

=-±


oleObject58.bin

image59.emf
G

I

K

H

F

D

E

M

N

P

O

A

B

C


image60.wmf
BCDE


oleObject59.bin

image61.wmf
,

BDCE


oleObject60.bin

image62.wmf
ABC

D


oleObject61.bin

image63.wmf
·

·

0

,90

BDACCEABBDCBEC

^^Þ==


oleObject4.bin

oleObject62.bin

image64.wmf
BCDE


oleObject63.bin

image65.wmf
MN


oleObject64.bin

image66.wmf
DE


oleObject65.bin

image67.wmf
BCDE


oleObject66.bin

image68.wmf
·

·

BDEBCE

Þ=


image5.wmf
(

)

d


oleObject67.bin

image69.wmf
·

·

·

BCEBCNBMN

==


oleObject68.bin

image70.wmf
»

)

BN


oleObject69.bin

image71.wmf
·

·

BDEBMN

Þ=


oleObject70.bin

image72.wmf
//

MNDE


oleObject71.bin

image73.wmf
ADE

S


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.wmf
{

}

BDCEH

Ç=


oleObject73.bin

image75.wmf
AEHD


oleObject74.bin

image76.wmf
·

·

000

9090180

AEHADHAEHD

+=+=Þ


oleObject75.bin

image77.wmf
·

0

90

AEH

=


oleObject76.bin

image78.wmf
AEHD


image6.wmf
yaxb

=+


oleObject77.bin

image79.wmf
,

AH


oleObject78.bin

image80.wmf
AH


oleObject79.bin

image81.wmf
ADE


oleObject80.bin

image82.wmf
;

2

AH

I

æö

ç÷

èø


oleObject81.bin

image83.wmf
AF


oleObject6.bin

oleObject82.bin

image84.wmf
K


oleObject83.bin

image85.wmf
BC


oleObject84.bin

image86.wmf
·

,

ABFACF

Ð


oleObject85.bin

image87.wmf
0

90

ABFACF

Ð=Ð=


oleObject86.bin

image88.wmf
//;//

CFABBFAB

CFBHCHBF

BHABCHBF

^^

ìì

ÞÞ

íí

^^

îî


image7.wmf
,

ab


oleObject87.bin

image89.wmf
Þ


oleObject88.bin

image90.wmf
BHCF


oleObject89.bin

image91.wmf
Þ


oleObject90.bin

image92.wmf
,

BCHF


oleObject91.bin

image93.wmf
K


oleObject7.bin

oleObject92.bin

image94.wmf
OK


oleObject93.bin

image95.wmf
AHF

D


oleObject94.bin

image96.wmf
1

2

OKAH

=


oleObject95.bin

image97.wmf
ADE

D


oleObject96.bin

image98.wmf
(

)

;

IOK


image8.wmf
(

)

d


oleObject97.bin

image99.wmf
(

)

O


oleObject98.bin

image100.wmf
BC


oleObject99.bin

image101.wmf
,

OK


oleObject100.bin

image102.wmf
ADE

D


oleObject101.bin

image103.wmf
1

2

BACsdcungBC

Ð=


oleObject8.bin

oleObject102.bin

image104.wmf
BC


oleObject103.bin

image105.wmf
·

BAC


oleObject104.bin

image106.wmf
ADE

D


oleObject105.bin

image107.wmf
ACB

D


oleObject106.bin

image108.wmf
·

;

BACchung


image9.wmf
(

)

2;3

M


oleObject107.bin

image109.wmf
·

·

AEDACB

=


oleObject108.bin

image110.wmf
)

BCDE


oleObject109.bin

image111.wmf
(.)

AEDACBgg

ÞDD

:


oleObject110.bin

image112.wmf
AD

k

AB

=


oleObject111.bin

image113.wmf
2

2

AED

ACB

SAD

k

SAB

æö

==

ç÷

èø


oleObject9.bin

oleObject112.bin

image114.wmf
ABD


oleObject113.bin

image115.wmf
cos

AD

BAC

AB

=Ð


oleObject114.bin

image116.wmf
22

coscos.

AED

AEDABC

ABC

S

BACBACS

S

Þ=ÐÞ=Ð


oleObject115.bin

image117.wmf
cos

BAC

Ð


oleObject116.bin

image118.wmf
AED

S


image10.wmf
34

231

xy

xy

+=

ì

í

-=-

î


oleObject117.bin

image119.wmf
max

ABC

S


oleObject118.bin

image120.wmf
AH


oleObject119.bin

image121.wmf
BC


oleObject120.bin

image122.wmf
APBC

^


oleObject121.bin

image123.wmf
1

.

2

ABC

SAPBC

=


oleObject10.bin

oleObject122.bin

image124.wmf
BC


oleObject123.bin

image125.wmf
ABC

S


oleObject124.bin

image126.wmf
AP

Û


oleObject125.bin

image127.wmf
A


oleObject126.bin

image128.wmf
BC


image11.wmf
2

540

xx

++=


oleObject127.bin

image129.wmf
AED

S


oleObject128.bin

image130.wmf
BC


oleObject129.bin

image131.wmf
111

1

xyzxyz

xyyzzx

++=Þ++=


oleObject130.bin

image132.wmf
(

)

1

1

,,01

1

a

x

babcabbcca

y

c

z

ì

=

ï

ï

ï

=>Þ++=

í

ï

ï

=

ï

î


oleObject131.bin

image133.wmf
(

)

222

222

222

111

222

2

Qabc

bca

abc

abc

bca

æöæöæö

=+++++

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

æö

=+++++

ç÷

èø


oleObject11.bin

oleObject132.bin

image134.wmf
(

)

2

22

xy

xy

abab

+

+³

+


oleObject133.bin

image135.wmf
(

)

(

)

22

2222

ababc

abcc

abc

bcabcaabc

+++

++³+³=++

+++


oleObject134.bin

image136.wmf
(

)

(

)

222222

222222

2;2;2

22

ababbcbccaca

abcabbccaabcabbcca

+³+³+³

Þ++³++Þ++³++


oleObject135.bin

image137.wmf
(

)

(

)

(

)

2

222

222

2223

33

abcabcabbcca

abbccaabbccaabbcca

abcabbcca

++=+++++

³+++++=++

Þ++³++=


oleObject136.bin

image138.wmf
(

)

(

)

222

222

2232

abc

abcabcabbcca

bca

æö

+++++³+++++³+

ç÷

èø


image12.wmf
2

520

xxm

++-=


oleObject137.bin

image139.wmf
min

1

323

3

Qabcxyz

=+Û===Þ===


oleObject138.bin

oleObject12.bin

image13.wmf
m


oleObject13.bin

image14.wmf
m


oleObject14.bin

image15.wmf
12

,

xx


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

22

12

11

1

11

xx

+=

--


oleObject16.bin

image17.wmf
ABC


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

O


oleObject18.bin

image19.wmf
,

BDCE


oleObject19.bin

image20.wmf
,

ACE


oleObject20.bin

image21.wmf
)

AB


oleObject21.bin

image22.wmf
M


oleObject22.bin

image23.wmf
N


oleObject23.bin

image24.wmf
)

C


oleObject24.bin

image25.wmf
BCDE


oleObject25.bin

image26.wmf
MN


oleObject26.bin

image27.wmf
BC


oleObject27.bin

image1.wmf
0;1

482

:3

4

4

22

xx

xxx

P

x

x

xx

æöæö

³¹

æö

+

=-+

ç÷ç÷

ç÷

¹

-

+-

èø

èøèø


image28.wmf
ABC


oleObject28.bin

image29.wmf
ADE


oleObject29.bin

image30.wmf
ADE


oleObject30.bin

image31.wmf
,,

xyz


oleObject31.bin

image32.wmf
xyzxyz

++=


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
222

222

yzx

Q

xyz

+++

=++


oleObject33.bin

image34.wmf
0,1,4

xxx

³¹¹


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

482

:3

4

22

4.28232

:

2

22

42

48822

..

236

222241

1

xxx

P

x

xx

xxxxx

x

xx

xx

xxxxx

xx

xxxxx

x

x

æöæö

+

=-+

ç÷ç÷

-

+-

èøèø

--++-

=

-

+-

-+

----

==

++-

+-+--

=

-


oleObject35.bin

image36.wmf
4

P

=-


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

4441

1

416

54()

525

x

Pxx

x

xxxtm

=-Û=Û=-

-

Û=Û=Û=


oleObject37.bin

image2.wmf
x


image38.wmf
4

P

=-


oleObject38.bin

image39.wmf
16

25

x

=


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

d


oleObject40.bin

image41.wmf
0;2)


oleObject41.bin

image42.wmf
2.02

abb

=+Û=


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
(

)

d


oleObject43.bin

image44.wmf
2

yax

=+


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

d


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

2;3

M


oleObject46.bin

image47.wmf
1

3.22

2

aa

=+Û=


oleObject47.bin

